
TT HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH

NĂM 

SINH

SỐ NHÀ, TÊN ĐƯỜNG/TỔ 

DÂN PHỐ

1 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN F 1992

2 TRẦN QUANG TUẤN M 1989 Ao Luông

3 ĐINH TÚ ANH M 1995 Đông Bảo Tuấn

4 VI QUỐC BẢO M 1994 Kép I

5 NGUYỄN ĐỨC HOAN M 2000 Thôn Thượng

6 LƯU ĐÌNH HIỂN M 1996 Đông Phù

7 NGUYỄN THẠC THÀNH M 1997 Trung Hòa

8 TRẦN DANH ÁNH M 1983 Phương Triện

9 HOÀNG TRUNG HIẾU M 1997 Lộc Giang

10
NGUYỄN HOÀNG QUỐC 

ANH
M 1993 Khu Phố Tân Phú

11 NGUYỄN VŨ BẢO M 1995 138/19 Ấp Nước Vàng

12 BÙI MINH NHUẬN M 1994

13 LÊ ĐÌNH KHA M 1996 Tổ 6, Khu Vực Thơi Hưng

1 LÊ NGUYÊN NHẬT MINH F 2000
Dreamy Sky Boutique Hotel , 

Đường Nguyễn Văn Linh

2 HOÀNG TRỌNG TUẤN M 1990 K128 Nguyễn Lương Bằng

3 HỒ THĂNG TÙNG M 1996 49 Phan Huy Chú

4 KIỀU MINH HOÀNG M 1998 K87/H51/20 Hoàng Văn Thái

18 TRẦN ĐẠI THẮNG M 1994 Thôn 3

19 ĐỖ ĐÌNH DANH M 1995
08 Điện Biên Phủ, Tổ Dân 

Phố Đoàn Kết

20 PHẠM HUY DŨNG M 1992 Đội 17

21 PHẠM THỊ KIỀU PHƯƠNG F 1994 Tổ 2, Ấp 4

22 VÕ THANH LÂM M 1991 316/3 Tổ 7D, Khu Phố 3

23 VÕ ANH QUỐC M 2002 Ấp 1

24 VŨ THANH M 1990 Nghè Trung

25 PHAN THỊ QUỲNH MAI F 1986 35 Tây Sơn

26 NGUYỄN MẠNH QUÂN M 1996 Kiều Mai

27 TRỊNH VĂN TÙNG M 1986 Vệ Linh

28 LÊ TUẤN DU M 1994 Đội 5, thôn Kỳ Dương

29 LÊ VĂN HƯNG M 1991 Cụm 3

30 NGUYỄN VĂN ĐẠI M 1997 Số 19, Đường 422

31 PHAN VĂN THỦY M 1990 Thanh Hoà 1

32 NGUYỄN CÔNG HOÀNG M 1992 Sơn Hà

33 NGUYỄN XUÂN SƠN M 1995 Trung Sơn

34 PHẠM VĂN TOẠI M 1988 Tổ 5

35 NGUYỄN HUY THÔNG M 1997 Đồng Công
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36 NGUYỄN XUÂN ĐỨC M 1995 Đông Tây

37 NGUYỄN THỊ THÚY F 1993

38 NGUYỄN THÚY NGỌC F 1983 07 Trần Hưng Đạo

39 NGUYỄN GIA THÀNH M 1995 Nghĩa Phú

40 ĐOÀN VĂN TUYÊN M 1993 Xóm 9

41 HỒ XUÂN QUANG M 1991 Mạn Đê

42 VŨ ĐÌNH CƯỜNG M 1987 Đội 1, Đoàn Xá

43 NGUYỄN VIẾT THÀNH M 1989 Ba Đa

44 QUÁCH HUY HOÀNG M 1995 29 Lê Quốc Uy

45 NGUYỄN THÁI SƠN M 1999 112/48/66 Khu vực 1

46 ĐẶNG NGUYỄN MINH DUY M 1996 100 Trần Quốc Toản

47 BÙI THỊ PHƯƠNG LAN F 1960 71/3 Nghĩa Hòa

48 PHẠM VĂN THẮNG M 1997 72/4 A Huỳnh Văn Nghệ

49 ĐÀO TẤN PHÁT M 1990 446/10/8/6 Lê Thị Riêng

50 PHẠM XUÂN LỮ M 1992 378/13 Xô Viết Nghệ Tĩnh

51 LÊ QUỐC HẢI M 1995 900 Trung Lập, Ấp Phú Hòa

52 VÕ QUỐC HÙNG M 1967
Nhà Liên Kế 030 , Lô C3 , 

chung cư Khang Gia , đường 
53 NGUYỄN THỊ BÌNH F 1990 Đồng Văn

54 LÊ HỮU PHƯỚC M 1991 Đội 3

55 TRẦN XUÂN PHI M 1992 Tứ Mỹ

56 NGUYỄN VĂN TRƯỞNG M 1992 Gạo Nam

57 NGUYỄN VĂN KHẤM M 1992

58 LƯU XUÂN ÁNH M 1986 Miêu Nha

59 PHẠM VĂN THANH M 1998 Tân Mỹ

60 NGUYỄN VĂN DŨNG M 1995 Xóm Mới , thôn Cốc Phong

61 NGUYỄN THỊ MỸ TRÍ F 1984 Ô 28 Lô 1402 Hòn Rớ

62 PHAN HUỆ LINH F 1999 12/1 Thôn 6

63 PHẠM NGỌC ANH M 1996 460 Tổ 4

64 ĐÀO NGỌC XUÂN M 1995 Ấp 1B

65 NGUYỄN VĂN QUANG M 1992 Xóm 4

66 NGUYỄN VĂN TUYỆN M 1996 Đội 8

67 VŨ VĂN THỂ M 1994 Xóm 3

68 TRẦN MINH DẬU M 1992 Khối 8

69 NGUYỄN ĐỨC TUẤN M 1996 Thôn 3

70 PHẠM VĂN PHÚ M 1995 Xóm 30

71 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG M 1994 Xóm 8

72 NGUYỄN TIẾN MẠNH M 1998 Xóm 12

73 TRƯƠNG PHI HÙNG M 1979 Khối Hải Giang 1

74 NGUYỄN VĂN TRỤ M 1997 Xóm 8

75 ĐINH VĂN PHONG M 1996 03 Hoàng Kiếm

76 NGUYỄN HUY HOÀNG M 1993 Khu 2

77 NGUYỄN TIẾN HÀ M 1994 Khu 2

78 NGUYỄN VĂN TRUNG M 1984 Khu 1, Nổ Lực

79 VI ANH THỐNG M 1992 Khu 11



80 TRẦN LÊ VIỆT HOÀNG M 1999 Thôn 7

81 PHẠM HÙNG NHẬT M 1995 Quyết Thắng

82 TRẦN VĂN PHẤN M 1990 Bình Tây

83 TRẦN DUY KHÁNH M 1988 Thôn 2

84 NGUYỄN NHẤT DUY M 1993 Thôn 6

85 VŨ VĂN LƯƠNG M 1990 Bí Trung 2

86 TRẦN THỊ LAN ANH F 1998 Thôn Đình

87 HỒ DƯ THẢO M 1996 Mỹ Chánh

88 LÊ ĐỨC HỒNG M 1998 Đội 2, Thôn Duy Viên

89 LÊ HỒNG NHÃN M 1985 Thiện Đông

90 PHẠM THỊ HẰNG F 1994

91 TRẦN THÀNH CÔNG M 1991 Xóm 5, Thôn Trung Nha

92 ĐÀO HƯNG HIỆP M 1997 Xóm 4

93 PHẠM VĂN QUÂN M 1990 Xóm 6, Thôn Đông Hòe

94 HOÀNG TRUNG SƠN M 1993 Khâu Diều

95 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH M 1989 Thôn 3

96 LÊ VĂN TRUNG M 1991 Hoa Lộc

97 PHẠM NGỌC DƯƠNG M 1994 Quang Tiền

98 HOÀNG CÔNG THÁI M 1999 Trù Ninh

99 NGUYỄN QUANG HUY M 1996 2/136 Phú Thọ 4

100 LÊ VĂN HẢI M 1988 Quang Nội 2

101 LÊ THẾ HÒA M 1992 Phú Cường

102 BÙI VĂN HUẤN M 1993 Tân Tú

103 HOÀNG THỊ HƯƠNG THOA F 1988 3/33/100 Lý Thái Tổ

104 NGUYỄN TRƯỜNG ĐIỀN M 1994

105 NGUYỄN VĨNH AN M 1992 6 Lý Thường Kiệt

106 LÊ HỮU KHẢI MINH M 1992 Hòa Tây

107 NGUYỄN QUỐC TƯỜNG M 1986 27 Nguyễn Khoa Vy

108 TRƯƠNG VĂN QUỐC ANH M 1995 97 Đào Duy Anh

109 NGÔ NGUYỄN HOÀNG TIẾN M 1989 92 Nguyễn Chí Thanh

110 LÊ QUAN HẢI M 1992 Âp Trà Uông

111 PHẠM HOÀNG DUY M 1996 Ấp Trinh Phụ

112 NGUYỄN ĐỨC CẢNH M 1991 Thôn 7

113 Lê Tất Ngọc
Ghế A7, 

Tân Kim 

Tượng Đài Chiến Thắng - 

Điện Tiến - Điện Bàn- Qnam



XÃ/PHƯỜNG QUẬN, HUYỆN TỈNH, TP SĐT

An Ngãi Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu 707897578

Yên Mỹ Lạng Giang Bắc Giang 867077509

Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang 964105828

Hồng Giang Lục Ngạn Bắc Giang 912674233

Cảnh Hưng Tiên Du Bắc Ninh 352202602

Phú Lâm Tiên Du Bắc Ninh 936956540

Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh 916848405

Đại Lai Gia Bình Bắc Ninh 385105002

Ân Tường Đông Hoài Ân Bình Định 988766929

Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương 914824315

An Bình Phú Giáo Bình Dương 386101200

Tân Ân Tây Ngọc Hiển Cà Mau 939850018

Thới An Đông Bình Thủy Cần Thơ 787879334

Hòa Thuận Tây Hải Châu Đà Nẵng 774418536

Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu Đà Nẵng 97512266

An Hải Tây Sơn Trà Đà Nẵng 905566425

Hòa Khánh Nam Liên Chiểu Đà Nẵng 914296876

Ea Đar Ea Kar Đăk Lăk 345677222

Ea Súp Ea Súp Đăk Lăk 978721157

Thanh Xương Điện Biên Điện Biên 975299838

Trà Cổ Tân Phú Đồng Nai 396833496

Tân Hiệp Biên Hòa Đồng Nai 971947693

Xuân Tâm Xuân Lộc Đồng Nai 375055591

Liêm Sơn Thanh Liêm Hà Nam 978685825

Thị trấn Phùng Đan Phượng Hà Nội 979780556

Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội 343061640

Phù Linh Sóc Sơn Hà Nội 963221669

Chương Dương Thường Tín Hà Nội 399205721

Duyên Thái Thường Tín Hà Nội 363849089

Tân Lập Đan Phượng Hà Nội 902066646

Phù Lưu Lộc Hà Hà Tĩnh 373374109

Thạch Sơn Thạch Hà Hà Tĩnh 979031790

Cẩm Sơn Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 984355460

Đậu Liêu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 962682589

Thạch Đồng Hà  Tĩnh Hà Tĩnh 963012849

DANH SÁCH KHÁCH HOÀN THÀNH CÁCH LY VÀ LÀM THỦ TỤC CHECK OUT CÙNG LÚC VỚI BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN ĐẠI Ở HÀ NAM



Cương Gián Nghi Xuân Hà Tĩnh 977783995

Hợp Tiến Nam Sách Hải Dương 986613217

Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương 973673293

Cẩm Vũ Cẩm Giàng Hải Dương 903024850

An Phụ Kinh Môn Hải Dương 936599039

Nam Trung Nam Sách Hải Dương 986506417

Tân Quang Ninh Giang Hải Dương 328690567

Đoàn Tùng Thanh Miện Hải Dương 343711828

Bắc Sơn Kiến An Hải Phòng 913548885

Phường 5
Thành phố Vị 

Thanh
Hậu Giang 939323853

Võ Thị Sáu Quận 3 Hồ Chí Minh 903704794

Phường 6 Tân Bình Hồ Chí Minh 904934702

Phường 15 Tân Bình Hồ Chí Minh 972299288

Thới An Quận 12 Hồ Chí Minh 779090735

Phường 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh 986082287

Phú Mỹ Hưng Củ Chi Hồ Chí Minh 968476396

Phường 14 Gò Vấp Hồ Chí Minh 908693688

Hợp Châu Lương Sơn Hòa Bình 961521113

Mai Động Kim Động Hưng Yên 978870978

Phùng Chí Kiên Mỹ Hào Hưng Yên 983073989

Hồ Tùng Mậu Ân Thi Hưng Yên 966008653

Phương Chiểu Hưng Yên Hưng Yên 369349270

Song Mai Kim Động Hưng Yên 986835806

Phú Cường
Thành phố Hưng 

Yên
Hưng Yên 396272199

Chí Tân Khoái Châu Hưng Yên 384116266

Phước Đồng Nha Trang Khánh Hòa 964462524

Tân Châu Di Linh Lâm Đồng 792956155

Tằng Loỏng Bảo Thắng Lào Cai 963915896

Tân Trạch Cần Đước Long An 984646329

Giao Tân Giao Thủy Nam Định 336636360

Nghĩa Hải Nghĩa Hưng Nam Định 386688964

Xuân Vinh Xuân Trường Nam Định 382347983

Nghi Thủy Cửa Lò Nghệ An 3677587236

Tường Sơn Anh Sơn Nghệ An 973478626

Hiến Sơn Đô Lương Nghệ An 866629374

Hưng Lợi Hưng Nguyên Nghệ An 981230793

Thanh Hương Thanh Chương Nghệ An 974321009

Nghi Hải Cửa Lò Nghệ An 983708678

Đồng Hướng Kim Sơn Ninh Bình 353755910

Yên Ninh Yên Khánh Ninh Bình 392929781

Trạm Thản Phù Ninh Phú Thọ 977634345

Sông Lô Thành phố Việt Trì Phú Thọ 915625301

Thùy Vân Việt Trì Phú Thọ 982983215

Đông Thành Thanh Ba Phú Thọ 355067545



Quảng Thạch Quảng Trạch Quảng Bình 359399689

Trường Xuân Quảng Ninh Quảng Bình 818799951

Đại Thắng Đại Lộc Quảng Nam 905749902

Nghĩa Dõng Quảng Ngãi Quảng Ngãi 913573710

Nghĩa Lâm Tư Nghĩa Quảng Ngãi 971619100

Phương Đông Uông Bí Quảng Ninh 388137699

Thống Nhất
Thành Phố Hạ 

Long
Quảng Ninh 399536159

Hải Chánh Hải Lăng Quảng Trị 935599629

Vĩnh Lâm Vĩnh Linh Quảng Trị 968351812

Hải Định Hải Lăng Quảng Trị 944660741

Phú Lương Đông Hưng Thái Bình 368823675

Minh Lãng Vũ Thư Thái Bình 387096764

Đông Quý Tiền Hải Thái Bình 978312796

Đồng Tiến Quỳnh Phụ Thái Bình 961441221

Định Biên Định Hóa Thái Nguyên 334456916

Bãi Trành Như Xuân Thanh Hóa 332498085

Xuân Minh Thọ Xuân Thanh Hóa 977608471

Quảng Đức Quảng Xương Thanh Hóa 362398199

Hoằng Đạt Hoằng Hóa Thanh Hóa 972093608

Phú Sơn Thanh Hóa Thanh Hóa 334031041

Hoằng Anh Thanh Hóa Thanh Hóa 344672311

Quảng Trường Quảng Xương Thanh Hóa 345954909

Tân Phong Quảng Xương Thanh Hóa 336645562

An Hòa Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế 352656196

Hương Vân Hương Trà Thừa Thiên Huế 393506756

Vĩnh Ninh Thành phố Huế Thừa Thiên Huế 393618699

Phú Đa Phú Vang Thừa Thiên Huế 906744505

Vỹ Dạ Thành phố Huế Thừa Thiên Huế 906583186

Phú Bình Thành phố Huế Thừa Thiên Huế 386095444

Phú Hiệp Thành phố Huế Thừa Thiên Huế 984573463

Sông Lộc Châu Thành Trà Vinh 383880879

Long Thới Tiểu Cần Trà Vinh 907748346

Nghĩa Lộ Yên Bái 973589801

Điện Bàn Quảng Nam ,0389 260 213


